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* Lưu ý: tiết tô là tiết buoi 2
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2 V-Thu V-N.Nga T-Thắm A-Trí LSĐL-Khanh A-H.Trinh A-Hà T-Mai KHTN-Nga T-Nhi NT (MT)-Phúc NT (AN)-Q.Anh CN-Vương CN-H.Linh A-Thuận V-Luyến GDĐP-T.Phương V-Bình KHTN-L.Hưng KHTN-K.Nhung CN-Trực V-M.Linh LSĐL-Sương KHTN-Dung A-Thùy NT (AN)-Chi T-Hưng A-Chương

3 LSĐL-Sương V-N.Nga T-Thắm LSĐL-Thơm T-Mai NT (MT)-Thư LSĐL-Khanh V-Thu T-Nhi KHTN-NhungGDCD-T.Trinh V-Luyến A-Trí KHTN-Nga KHTN-Kim T-Tú V-M.Linh LSĐL-Tuyết CN-Vương A-Thuận A-Thùy NT (MT)-Phúc CN-Trực T-N.Tiến T-Hưng T-Duyên V-Thoan V-Bình

4 KHTN-Nga A-T.Phương A-Hà T-Nhi V-M.Linh CN-H.Linh NT (MT)-Thư V-Thu LSĐL-Tuyết A-Thuận LSĐL-Khanh V-Luyến A-Trí V-N.Nga KHTN-Kim T-Tú GDCD-T.TrinhKHTN-Nhung LSĐL-Sương CN-Vương LSĐL-Thơm CN-Trực V-Thoan T-N.Tiến T-Hưng T-Duyên A-Thùy V-Bình

5

1 LSĐL-Sương Ti-GV Tin GDĐP-Dũng T-Nhi KHTN-K.Nhung T-Thắm V-Thu GDCD-T.Trinh KHTN-Nga GDĐP-T.PhươngLSĐL-Khanh T-Tú NT (AN)-Q.AnhGDTC-N.Hưng LSĐL-Tuyết NT (MT)-Phúc T-N.Tiến GDTC-Anh T-Duyên GDĐP-Dũng T-Hưng V-M.Linh V-Thoan V-Bình CN-Trực KHTN-Nhung GDTC-T.Tiến KHTN-Dung

2 V-Thu KHTN-L.HưngGDCD-T.Trinh NT (AN)-Chi Ti-GV Tin V-N.Nga GDĐP-Tiền T-Mai LSĐL-Tuyết KHTN-NhungGDĐP-T.PhươngLSĐL-Khanh T-N.Tiến GDTC-N.Hưng T-Thắm T-Tú NT (MT)-Phúc GDTC-Anh V-Thoan NT (AN)-Q.Anh V-M.Linh T-Duyên T-Hưng A-Chương KHTN-Kim CN-Trực GDTC-T.Tiến V-Bình
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1 V-Thu A-T.Phương KHTN-Thủy GDTC-Anh CN-H.Linh V-N.Nga KHTN-L.Hưng KHTN-Dung KHTN-Nga NT (AN)-Q.Anh A-Chương GDTC-N.Hưng A-Trí A-H.Trinh GDCD-T.Trinh V-Luyến V-M.Linh KHTN-Nhung A-Thùy NT (MT)-Phúc GDĐP-Dũng A-Thuận KHTN-Quang GDTC-T.Tiến V-Thoan A-Hà LSĐL-Phương V-Bình

2 KHTN-Nga KHTN-L.Hưng KHTN-Thủy GDTC-Anh A-Trí V-N.Nga A-Hà V-Thu CN-Vương KHTN-Nhung A-Chương GDTC-N.HưngKHTN-Quang A-H.Trinh V-Bình V-Luyến V-M.Linh GDĐP-T.Phương A-Thùy A-Thuận GDCD-T.TrinhKHTN-K.NhungNT (MT)-Phúc GDTC-T.Tiến V-Thoan LSĐL-Phương KHTN-Kim KHTN-Dung

3 KHTN-Nga KHTN-L.Hưng A-Hà V-N.Nga KHTN-K.Nhung A-H.Trinh GDTC-Anh CN-H.Linh NT (MT)-PhúcLSĐL-Phương V-Luyến KHTN-QuangGDTC-N.HưngNT (AN)-Q.AnhGDĐP-T.Phương A-Thuận KHTN-Thủy A-Trí CN-Vương GDCD-T.Trinh V-M.Linh GDTC-T.Tiến V-Thoan V-Bình A-Thùy V-Thu KHTN-Kim KHTN-Dung

4 A-H.Trinh V-N.Nga V-Thu A-Trí KHTN-K.Nhung KHTN-Nga GDTC-Anh A-Hà GDCD-T.Trinh V-M.Linh CN-Vương KHTN-QuangGDTC-N.HưngGDĐP-T.PhươngNT (AN)-Q.Anh A-Thuận KHTN-Thủy CN-H.Linh NT (MT)-Phúc V-Luyến KHTN-L.HưngGDTC-T.Tiến V-Thoan V-Bình KHTN-Kim KHTN-Nhung A-Thùy A-Chương

5

1 Ti QT-GV Tin STEM-Nga TANN-A-NN2 V2-N.Nga TATC-Trí KNS-RV2 TATC-Hà STEM-ThủyGDĐP-T.Phương V-M.Linh V-Luyến LSĐL-Khanh V-Bình LSĐL-PhươngGDTC-N.HưngKHTN-Quang GDTC-Anh NT (MT)-Phúc V2-Thoan Ti QT-Thuy A2-Thùy TATC-Thuận TANN-A-NN KNS-GA STEM-Tú V2-Thu T2-Hưng A2-Chương

2 T2-Đ.Tiến KNS-RV2 TANN-A-NN2 Ti QT-GV Tin TATC-Trí TATC-H.Trinh STEM-Thủy V-Thu V-N.Nga LSĐL-Phương LSĐL-Khanh NT (MT)-PhúcGDĐP-T.Phương KHTN-Nga GDTC-N.Hưng V-Luyến GDTC-Anh V-Bình Ti QT-Thuy T2-Tú V2-M.Linh TATC-Thuận TANN-A-NN A2-Chương A2-Thùy T2-Duyên T2-Hưng KNS-GA

3 V2-Thu V2-N.Nga Ti QT-GV Tin TANN-A-NN2 A2-Trí STEM-L.Hưng A2-Hà KH-TA KHTN-Nga KHTN-Nhung KHTN-Thủy KHTN-Quang NT (MT)-PhúcTATC-H.Trinh V-Bình LSĐL-Phương V-M.Linh KHTN-Nhung KNS-RV V2-Luyến T2-Hưng TANN-A-NN TATC-Thùy STEM-Tú KNS-GA STEM-Đ.Tiến V2-Thoan TATC-Chương

4 STEM-Nga A2-T.Phương V2-Thu TANN-A-NN2 STEM-L.Hưng V2-N.Nga Ti QT-GV Tin KH-TA A2-H.Trinh V2-M.Linh A2-Chương KNS-GaiA2 A2-Trí STEM-Tú A2-Thuận V2-Luyến STEM-Thủy Ti QT-Thuy T2-Duyên KNS-RV Ti QT-Thuy TANN-A-NN TATC-Thùy V2-Bình T2-Hưng A2-Hà V2-Thoan STEM-Đ.Tiến

5

1 A-H.Trinh GDTC-N.Hưng T-Thắm T-Nhi T-Mai GDTC-Anh CN-H.Linh A-Hà NT (AN)-Q.Anh Ti-Thuy T-Tú GDĐP-T.Phương T-N.Tiến LSĐL-Phương LSĐL-Tuyết A-Thuận LSĐL-Khanh A-Trí LSĐL-Sương LSĐL-Thơm GDTC-T.TiếnGDCD-T.Trinh A-Thùy Ti-GV Tin T-Hưng T-Duyên CN-Trực NT (AN)-Chi

2 NT (MT)-ThưGDTC-N.Hưng LSĐL-Sương T-Nhi LSĐL-Khanh GDTC-Anh T-Đ.Tiến T-Mai A-H.Trinh GDCD-T.TrinhNT (AN)-Q.Anh T-Tú T-N.Tiến Ti-Thuy T-Thắm CN-H.Linh A-Chương A-Trí T-Duyên A-Thuận GDTC-T.Tiến LSĐL-Thơm A-Thùy LSĐL-Tuyết Ti-GV Tin A-Hà T-Hưng LSĐL-Phương

3 T-Đ.Tiến A-T.Phương NT (MT)-Thư LSĐL-Thơm A-Trí T-Thắm A-Hà T-Mai GDTC-N.Hưng T-Nhi Ti-Thuy LSĐL-Khanh GDCD-T.Trinh A-H.Trinh A-Thuận LSĐL-Phương A-Chương LSĐL-Tuyết GDTC-T.Tiến T-Tú A-Thùy T-Duyên GDTC-Anh NT (AN)-Chi CN-Trực Ti-GV Tin T-Hưng T-N.Tiến

4 T-Đ.Tiến NT (AN)-Chi A-Hà CN-H.Linh NT (MT)-Thư T-Thắm Ti-GV Tin LSĐL-Thơm GDTC-N.Hưng T-Nhi A-Chương A-Trí Ti-Thuy GDCD-T.Trinh A-Thuận GDĐP-T.PhươngNT (AN)-Q.Anh T-Mai GDTC-T.Tiến T-Tú A-Thùy T-Duyên GDTC-Anh CN-Trực LSĐL-Tuyết GDCD-Khanh LSĐL-Phương T-N.Tiến

5

1 CN-H.Linh T-Đ.Tiến LSĐL-Sương KHTN-Thủy NT (AN)-Chi KHTN-Nga LSĐL-Khanh LSĐL-Thơm KNS-GA A2-Thuận STEM-VươngTi QT-GV Tin V2-Bình A2-H.Trinh TANN-A-NN Ti QT-Thuy TANN-A-NN1 KH-TA STEM-K.Nhung T2-Tú T2-Hưng KNS-RV TATC-Thùy LSĐL-Tuyết GDĐP-Tiền GDTC-T.Tiến NT (MT)-Thư CN-Trực

2 KHTN-Nga LSĐL-Thơm KHTN-Thủy Ti-GV Tin GDCD-T.Trinh LSĐL-Sương T-Đ.Tiến NT (AN)-Chi STEM-Vương KNS-GA T2-Tú A2-Trí T2-N.Tiến TATC-H.Trinh TANN-A-NN KNS-GaiA2 TANN-A-NN1 KH-TA A2-Thùy A2-Thuận STEM-K.Nhung Ti QT-Thuy T2-Hưng GDĐP-Tiền LSĐL-Tuyết GDTC-T.Tiến CN-Trực GDĐP-Hằng

3 T-Đ.Tiến CN-H.Linh NT (AN)-Chi LSĐL-Thơm LSĐL-Khanh Ti-GV Tin GDCD-T.Trinh GDĐP-Tiền A2-H.Trinh T2-Nhi T2-Tú STEM-Vương Ti QT-Thuy TANN-A-NN T2-Thắm T-TA-T-TA T2-N.Tiến V2-Bình V2-Thoan STEM-Kim KNS-RV T2-Duyên STEM-K.Nhung CN-Trực GDTC-T.Tiến NT (MT)-Thư GDĐP-Hằng LSĐL-Phương

4 A2-H.Trinh
A2-

T.Phương
STEM-Nga A2-Trí Ti QT-GV Tin T2-Thắm T2-Đ.Tiến KNS-RV T2-Nhi STEM-Vương KNS-GA T2-Tú KNS-GaiA2 TANN-A-NN V2-Bình T-TA-T-TA Ti QT-Thuy STEM-Kim T2-Duyên A2-Thuận A2-Thùy STEM-K.Nhung V2-Thoan T-N.Tiến GDTC-T.Tiến GDĐP-Tiền LSĐL-Phương NT (MT)-Thư

5

1 A-H.Trinh GDCD-T.Trinh GDTC-Anh KHTN-ThủyKHTN-K.NhungLSĐL-Sương V-Thu LSĐL-Thơm V-N.Nga V-M.Linh T-Tú A-Trí V-Bình T-Mai T-Thắm LSĐL-Phương A-Chương Ti-Thuy V-Thoan V-Luyến T-Hưng A-Thuận A-Thùy KHTN-Dung KHTN-Kim A-Hà GDCD-Khanh T-N.Tiến

2 T-Đ.Tiến LSĐL-Thơm GDTC-Anh KHTN-Thủy A-Trí V-N.Nga V-Thu A-Hà A-H.Trinh V-M.Linh GDTC-N.Hưng T-Tú V-Bình T-Mai T-Thắm Ti-Thuy LSĐL-KhanhNT (AN)-Q.Anh V-Thoan V-Luyến T-Hưng A-Thuận LSĐL-Sương KHTN-Dung KHTN-Kim LSĐL-Phương A-Thùy A-Chương

3 GDCD-T.Trinh T-Đ.Tiến KHTN-Thủy A-Trí GDTC-Anh T-Thắm KHTN-L.Hưng KHTN-Dung A-H.Trinh A-Thuận GDTC-N.Hưng T-Tú LSĐL-Khanh V-N.Nga V-Bình NT (AN)-Q.Anh T-N.Tiến T-Mai A-Thùy LSĐL-Thơm V-M.Linh KHTN-K.NhungKHTN-Quang A-Chương T-Hưng V-Thu V-Thoan LSĐL-Phương

4 LSĐL-Sương T-Đ.Tiến T-Thắm V-N.Nga GDTC-Anh A-H.Trinh KHTN-L.Hưng KHTN-Dung Ti-Thuy A-Thuận T-Tú A-Trí T-N.Tiến LSĐL-Phương V-Bình KHTN-Quang KHTN-Thủy T-Mai GDCD-T.TrinhKHTN-K.Nhung V-M.Linh LSĐL-Thơm T-Hưng A-Chương A-Thùy V-Thu V-Thoan GDCD-Khanh

5

1 A2-H.Trinh T2-Đ.Tiến KNS-RV2 T2-Nhi TATC-Trí TANN-A-NN TATC-Hà T-TA TANN-A-NN2 A2-Thuận Ti QT-GV Tin V2-Luyến STEM-Tú V2-N.Nga KNS-GaiA2 STEM-Kim KH-TA TANN-A-NN1 KHTN-L.Hưng LSĐL-Thơm NT (AN)-Q.AnhKHTN-K.Nhung Ti-Thuy A2-Chương V2-Thoan V2-Thu KNS-GA T2-N.Tiến

2 T2-Đ.Tiến V2-N.Nga T2-Thắm KNS-RV2 T2-Mai TANN-A-NN TATC-Hà T-TA TANN-A-NN2 Ti QT-GV Tin A2-Chương V2-Luyến A2-Trí TATC-H.Trinh STEM-Kim T2-Tú KH-TA TANN-A-NN1 KHTN-L.Hưng Ti-Thuy LSĐL-ThơmKHTN-K.NhungNT (AN)-Q.Anh V2-Bình T2-Hưng V2-Thu V2-Thoan T2-N.Tiến

3 V2-Thu TANN-A-NN2 T2-Thắm A2-Trí KNS-RV2 Ti QT-GV Tin TANN-A-NN A2-Hà V2-N.Nga T2-Nhi V2-Luyến T2-Tú T2-N.Tiến T2-Mai TATC-Thuận KH-TA V2-M.Linh T-TA Ti-Thuy KHTN-K.NhungKHTN-L.HưngNT (AN)-Q.AnhKHTN-Quang V2-Bình T2-Hưng KNS-GA A2-Thùy TATC-Chương

4 KNS-RV2
TANN-A-

NN2
V2-Thu V2-N.Nga GDĐP-Tiền A2-H.Trinh TANN-A-NN Ti QT-GV Tin T2-Nhi V2-M.Linh V2-Luyến A2-Trí V2-Bình Ti QT-Thuy TATC-Thuận KH-TA KNS-GaiA2 T-TA NT (AN)-Q.AnhKHTN-K.NhungKHTN-L.Hưng LSĐL-Thơm KHTN-Quang T2-N.Tiến A2-Thùy A2-Hà T2-Hưng TATC-Chương

5

1 GDTC-N.Hưng GDĐP-Dũng V-Thu V-N.Nga V-M.Linh KHTN-Nga LSĐL-Khanh GDTC-Anh T-Nhi NT (MT)-Phúc V-Luyến CN-H.Linh KHTN-Quang T-Mai Ti-Thuy GDCD-T.Trinh T-N.Tiến KHTN-Nhung V-Thoan T-Tú T-Hưng GDĐP-Dũng CN-Trực V-Bình LSĐL-Tuyết T-Duyên NT (AN)-Chi KHTN-Dung

2 GDTC-N.HưngNT (MT)-Thư V-Thu KHTN-Thủy V-M.Linh KHTN-Nga T-Đ.Tiến GDTC-Anh T-Nhi CN-H.Linh V-Luyến Ti-Thuy KHTN-Quang V-N.Nga LSĐL-Tuyết T-Tú T-N.Tiến V-Bình KHTN-L.Hưng CN-Vương NT (MT)-Phúc T-Duyên GDCD-T.TrinhGDCD-Khanh V-Thoan KHTN-Nhung T-Hưng CN-Trực

3 V-Thu LSĐL-Thơm CN-H.Linh GDĐP-Dũng T-Mai LSĐL-Sương T-Đ.Tiến NT (MT)-Thư V-N.Nga GDTC-N.Hưng KHTN-Thủy GDCD-T.Trinh LSĐL-Khanh KHTN-Nga CN-Vương KHTN-Quang Ti-Thuy V-Bình T-Duyên GDTC-T.Tiến KHTN-L.Hưng V-M.Linh T-Hưng T-N.Tiến NT (AN)-Chi KHTN-Nhung KHTN-Kim Ti-GV Tin

4 NT (AN)-Chi T-Đ.Tiến LSĐL-Sương NT (MT)-Thư T-Mai GDĐP-Q.Anh V-Thu Ti-GV Tin V-N.Nga GDTC-N.Hưng KHTN-Thủy V-Luyến V-Bình KHTN-Nga KHTN-Kim KHTN-Quang CN-Vương GDCD-T.Trinh T-Duyên GDTC-T.Tiến LSĐL-Thơm V-M.Linh T-Hưng LSĐL-Tuyết GDCD-Khanh CN-Trực Ti-GV Tin T-N.Tiến

5

1 GDĐP-Dũng V-N.Nga Ti-GV Tin GDCD-T.Trinh V-M.Linh NT (AN)-Chi KHTN-L.Hưng KHTN-Dung T-Nhi LSĐL-Phương KHTN-Thủy V-Luyến KHTN-Quang T-Mai NT (MT)-PhúcGDTC-N.Hưng LSĐL-Khanh LSĐL-Tuyết LSĐL-Sương T-Tú CN-Trực Ti-Thuy GDĐP-Dũng NT (MT)-Thư V-Thoan V-Thu KHTN-Kim GDTC-T.Tiến

2 Ti-GV Tin KHTN-L.Hưng V-Thu V-N.Nga V2-M.Linh GDCD-T.Trinh NT (AN)-Chi A2-Hà LSĐL-Tuyết T-Nhi T-Tú KHTN-Quang LSĐL-Khanh NT (MT)-Phúc KHTN-Kim GDTC-N.Hưng KHTN-Thủy T-Mai GDĐP-Dũng V-Luyến V2-M.Linh CN-Trực Ti QT-Thuy KHTN-Dung NT (MT)-Thư LSĐL-Phương V-Thoan GDTC-T.Tiến

3 CLB-KN Ti QT-GV Tin A2-Hà T2-Nhi TANN-A-NN TATC-H.Trinh KNS-RV V2-Thu V2-N.Nga CLB-KN CLB-KN CLB-KN CLB-KN KNS-GaiA2 TATC-Thuận TANN-A-NN1 T-TA T2-Mai A2-Thùy V2-Luyến Ti-Thuy V2-M.Linh LSĐL-Sương T2-N.Tiến V2-Thoan T2-Duyên STEM-Đ.Tiến V2-Bình

4 CLB-KN T2-Đ.Tiến A2-Hà
STEM-

L.Hưng
TANN-A-NN TATC-H.Trinh V2-Thu T2-Mai Ti QT-GV Tin CLB-KN CLB-KN CLB-KN CLB-KN V2-N.Nga Ti QT-Thuy TANN-A-NN1 T-TA KNS-GaiA2 CLB-KN CLB-KN CLB-KN TATC-Thuận KNS-RV T2-N.Tiến V2-Thoan T2-Duyên A2-Thùy V2-Bình

5

ThứBuổiTiết

H
a
i

S

C

B
a

S

C

T
ư

S

C

N
ă
m

S

C

S
á
u

S

C




